1. Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) 
1.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
	TT
	Trình tự thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Thời gian giải quyết

	Bước 1
	Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: 
	Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
* Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện có bảo đảm đến 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
* Nộp hồ sơ qua hệ thống đăng ký trực tuyến:
 - Người yêu cầu đăng nhập vào cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ  https://dichvucong.gov.vn hoặc Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp  https://dichvucong.dongthap.gov.vn, chọn cơ quan có thẩm quyền thực hiện (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất).
	- Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút;

	 
	 
	- Người yêu cầu thực hiện ghi các thông tin trong Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC - ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp) và chuyển hồ sơ thành file ảnh hoặc pdf để nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
	- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.

	 
	 
	- Khi đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, người yêu cầu nộp lệ phí; xuất trình Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp một số giấy tờ khác cho cơ quan thực hiện đăng ký kiểm tra, lưu hồ sơ; ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
	 

	Bước 2
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính
	Viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến; Trực tiếp; Hoặc qua BCCI) tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử.
	Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận (trực tuyến; Trực tiếp; Hoặc qua BCCI)
trong ngày làm việc (không để quá 02 giờ làm việc) hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

	 
	 
	- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua tài khoản DVC hoặc qua điện thoại và email; 
	

	 
	 
	- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gửi qua qua tài khoản DVC hoặc qua điện thoại và email;
	

	 
	 
	- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết qua, hướng dẫn người yêu cầu cách nộp lệ phí và giấy tờ cân đem theo khi nhận kết quả; đồng thời, chuyển cho phòng chuyên môn để giải quyết theo quy trình.
	

	Bước 3
	Giải quyết thủ tục hành chính
	Sau khi nhận hồ sơ thủ tục hành chính từ công chức tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến; Trực tiếp; Hoặc qua BCCI), phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	 

	
	
	A. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện có bảo đảm đến cơ quan, đơn vị.
	

	
	
	1. Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ):
	02 giờ

	
	
	- Thu phí
	 

	
	
	- Tiếp nhận hồ sơ.
	 

	
	
	2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn), trong đó:
	

	
	
	* Trường hợp không phải thẩm tra xác minh
	Trong ngày làm việc

	
	
	- Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ)
	0,5 giờ

	
	
	- Giải quyết hồ sơ (bộ phận chuyên môn), trong đó:
	7,5 giờ

	
	
	+ Chuyên viên:
+ Lãnh đạo phòng chuyên môn:
+ Lãnh đạo cơ quan:
+ Văn thư:
	4,5 giờ
1,5 giờ
01 giờ
0,5 giờ

	
	
	* Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ
	03 ngày làm việc

	
	
	- Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ)
	 0,5 ngày

	
	
	- Giải quyết hồ sơ (bộ phận chuyên môn), trong đó:
	2,5 ngày

	
	
	+ Chuyên viên:
+ Lãnh đạo phòng chuyên môn:
+ Lãnh đạo cơ quan:
+ Văn thư:
	01 ngày
0,5 ngày
0,5 ngày
0,5 ngày

	
	
	B. Nộp hồ sơ qua hệ thống đăng ký trực tuyến:
	

	
	
	1. Tiếp nhận hồ sơ 
	02 giờ

	
	
	- Thu phí
	 

	
	
	- Tiếp nhận hồ sơ
	 

	
	
	2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn Văn phòng đăng ký đất đai), trong đó:
	 

	
	
	a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ không cần xác minh 
	Trong ngày làm việc

	
	
	 Lãnh đạo phòng xem xét và giao hồ sơ cho viên chức thực hiện; Viên chức thẩm định, chỉnh lý vào Giấy chứng nhận QSD đất và chuyển Lãnh đạo phòng; Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận vào Phiếu yêu cầu và trình Lãnh đạo Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng xem xét, phê duyệt; Văn thư đóng dấu và chuyển trả kết quả
	0,5 ngày

	
	
	b. Trường hợp hồ sơ cần xác minh 
	03 ngày làm việc

	
	
	 Lãnh đạo phòng xem xét và giao hồ sơ cho viên chức thực hiện; Viên chức thẩm định, chỉnh lý vào Giấy chứng nhận QSD đất và chuyển Lãnh đạo phòng; Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận vào Phiếu yêu cầu và trình Lãnh đạo Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng xem xét, phê duyệt; Văn thư đóng dấu và chuyển trả kết quả
	2,5 ngày

	Bước 4
	Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
	- Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử thực hiện như sau:
	

	
	 
	+ Thông báo cho Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định.
	- Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc (thứ Bảy làm việc buổi sáng).

	
	
	+ Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận kết quả ký Phiếu yêu cầu đăng ký; ký nhận vào sổ và trao kết quả. 
	


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
A. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện có bảo đảm đến cơ quan, đơn vị.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
[bookmark: bookmark32]- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
[bookmark: bookmark33]- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
[bookmark: bookmark34]- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
[bookmark: bookmark35]- Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở, thì nộp thêm các giấy tờ sau:
[bookmark: bookmark36]+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của dự án trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án xây dựng công trình (01 bản sao không có chứng thực);
[bookmark: bookmark37]+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng của tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01 bản sao không có chứng thực);
- Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
[bookmark: bookmark38]- Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark39]+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
[bookmark: bookmark40]+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.4
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Hồ sơ qua hệ thống đăng ký trực tuyến:
a) Trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án của chủ đầu tư, hồ sơ gồm:
* Thành phần hồ sơ nộp trực tuyến:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Bản chính Giấy chứng nhận hoặc bản chính Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư;
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực;
- Một trong các loại Bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng thể hiện được mặt bằng công trình của dự án hoặc mặt bằng của công trình xây dựng trong dự án đó đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở (01 bản sao không có chứng thực).
* Thành phần hồ sơ cần nộp khi nhận kết quả: 
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận hoặc bản chính Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư;
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực;
- Một trong các loại Bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng thể hiện được mặt bằng công trình của dự án hoặc mặt bằng của công trình xây dựng trong dự án đó đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở (01 bản sao không có chứng thực).
b) Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ gồm:
* Thành phần hồ sơ nộp trực tuyến:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì, phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
* Thành phần hồ sơ cần nộp khi nhận kết quả: 
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì, phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
c) Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, hồ sơ gồm:
* Thành phần hồ sơ nộp trực tuyến:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực (01 bản sao không có chứng thực).
* Thành phần hồ sơ cần nộp khi nhận kết quả: 
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực (01 bản sao không có chứng thực).
d) Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
1.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân.
1.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
1.6. Phí, lệ phí: 
- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu: 80.000 đồng/hồ sơ
- Đối tường không thu phí: Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn tại tổ chức tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐKTC - Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019).
1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không
1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Điều 95, 96, 97 Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; 
- Điều 144, 145, 146, 147, 148, 149 Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều 12, 13 Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Điều 18, 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Điều 5, 6,7, 8 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015; 
- Khoản 20, khoản 24 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Điều 39 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
· Điều 7, 12, 14, 15, 20, 21 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực ngày 10/01/2020;
·  Điều 5 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
·  Điểm d khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND, ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ ngày 01/9/2021;
- Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xoá đăng ký thế chấp.
1.10. Lưu hồ sơ (ISO):

	Thành phần hồ sơ lưu
	Bộ phận lưu trữ
	Thời gian lưu

	- Như mục 1.2;
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
	Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.
	Từ 01 (một) năm, sau đó chuyển hồ sơ đến kho lưu trữ của đơn vị.

	Các biểu mẫu theo  Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan
	


Ghi chú: Cập nhật trình tự thực hiện để phù hợp với quy định tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến 
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.3. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
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4. Hop ddng thé chip: s6 (61 ¢6) ..vvoveeeevvvvreesserrrrrennn. , ky két ngay ..... thang .. ... NAM cvrevenen

5. Thugc dbi twong khong phai ndp phi ding ky

6. Tai li€u kém theo:

7. Phuong thirc nhén két qua Nhin tryc tiép
diing ky: Nhan qua dutmg buu dién (ghi r5 dia chi)

“Cdc bén cam doan nhiing thong tin dwgc ké khai trén Phidu yéu cdu nay la trung thuc, ddy ai,
phit hop véi thod thudn ciia cdc bén va hoan toan chiu trach nhiém trwée phdp ludt vé cdc
thong tin da ké khai.

BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN (HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(K3, ghi 6 ho tén va dong ddu, (K, ghi rd ho tén va dong dau,
néu 1 16 chike) néu la 18 chirc)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Viin phong diing ky dt dai:.

Chiimg nhén vige thé chip ...
da duge ding ky theo nhiing ngi dung ké khai tai Phi¢u yéu cau nay tai thoi diém ....
phit, ngay.... thing.... nim.....

....................... ngay ......thdng........ ndm.............

THU TRUONG CO QUAN PANG KY
(Ghi & chike danh, ho tén, kp va dong ddu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic 1ap - Ty do - Hanh phic

PHAN GHI CUA CAN BQ TIEP NHAN|

Vio S8 tiép nhan hd so:

Quyénso________ 86 thir t
Cin b tiép nhan
(ky va ghi 13 ho, tén)

PHIEU YEU CAU PANG KY THE CHAP
QUYEN SU DUNG PAT, TAI SAN GAN LIEN VOI PAT
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 07 ngay 25 thang 11 ném 2019
cua B Tu phép)

KNI UE: ..o sserssssssssss s ssssssos

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HOP PONG THE CHAP

Ngudi yéu ciu diing ky: | _|Bén thé chip Bén nhén thé chip
' Ngudi dai dién cita bén Quén t3i vién
thé chép, bén nhén thé chip
1. Bén thé chip
1.1. Tén ddy du clia td chirc, cA nhan: (Viét A IN HOA) ......ooveeveveererecrereeereseessssessssssssssssssssssasssns oos

1.3. 86 dién thoai (néu €CO): vveriinin veneennn. FAX (néu [o74) Thu dién tir (néu 12771 R

1.4.[ |Chung minh nhén dan/Can cudc cong dan/Chirng minh QPND H¢ chiéu

GCN ding ky doanh nghiép/GCN déng ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p va hoat dong [_] QD thanh lap GP diu tw/GCN diu tu/GCN ding ky diu tu

Giy to xac dinh tu cach phép 1y khac:..

Coquan clp......cceeevvveeiieeeeeeeeineens CAP NEAY .cvverrrves oo thANG v DAM v
2. Bén nhin thé chap
2.1. Tén dly du ciia td chirc, & nhan: (Viét Chit IN HOA) ..onevevvveeeseeneeveversessssessssssssssssssssssssssesss oo

2.4.| |Ching minh nhan dan/Cén cudc cong dan/Ching minh QPND Ho chidu

GCN ding ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhénh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p v hoat dong [_] QP thanh lap GP déu tr/GCN dhu tw/GCN dang ky déu tir

Gidly to x4c dinh tw cach phap ly khac:
S8: oo sreesssiaeens
Co quan cap

.. €ap ngay
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3. M ta tai san thé chip
3.1. Quyén sit dyng dit

3.1.1. Thira dit s6: ; TO ban dd sé (néu cd):

3.1.2. Dia chi thira dét:

3.1.3. Dién tich dét thé chép
(ghi bang CRIE: caeeireeriieire st
3.1.4. Gify ching nhén quyén st dung dét, quyen 56 hitu nha & va tai san khac gén lién véi dét:
S8 phdt hanh: ..o , 56 vao 58 cap gzay
Co quan cap, . 7
3.2. Tai sin gin lidn véi d4t; tai san gin llen v6i dit hinh thanh trong twong lai khong phai la
nha &
3.2.1. Gidly chimg nh4n quyén sir dung dat quyen s& hitu nha & va tai sin khéc gén lién véi dit:
S6 phat hanbh:. , 56 vao s6 cdp gidy:
Co quan cdp:.
3.2.2.86 cua thua dat nm <o ta1 san:

3.3. Nha & hinh thanh trong twong lai thudc dy in xiy dyng nha &
3.3.1. Tén va dia chi dy 4n c6 nha & hinh thanh trong twong lai:

3.3.2. Loai nha &:[_] Can ho chung cuw; [ | Nha biét thy; [ | Nha lién ké.

3.3.3. Vi tri céin ho chung cu/ nha biét thy/ nha lién ké:..
(dbi v6i can ho chung cu: Vi tri tAng:
Toa nha
3.3.4. Dién tich sir dung: m2

(81 BARG CHIE: .vvvvvvvvevesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssseessesssnns)
3.3.5.Hop dong mua ban nha & hinh thanh trong tuong lai (neu cb)
S8 hop dong (néu cé):. SRR
3.4. Dy én xay dyng nha &
34.1. Gléy chimg nhin quyén sir dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khac gén lidn voi dht
(néu co):
S8 phdt hanh: ... 113 SO VAO SO CAP GIAY: covreeseseverrevrmmnssssnssesessinmssssssssssessasnns
Co quan czip , cdp ngay ...... thang ... ndm
3.4.2. Quyét dinh giao dét, cho thué dit cita co quan c6 thim quyén
S6:
Co quan cap:
3.4.3. S6 ciia thira dét noi c6 di én xdy dung nha
3.4.4. Tén dy 4n x4y dung nha
3.4.5. M6 ta dy 4n x4y dyng nha &: .

So cla can ho

cdp ngay . thdng ..... ndm

T& ban d6 sé (néu cd):

3.5. Nha 6 hinh thanh trong twong lai khéng thuge dy 4n xiy dung nha &

3.5.1. Gidly chimg nhan quyén st dung dﬁt quyén s& hiru nha & va tai san khéc gén lién véi dét:

Sophathanh ., 86 vao 56 cdp gidy: . .
thdng d

Co quan ca_p s cap ngay v 1AM,
3.5.2. 86 ciia thira dit noi c6 nha & hinh thanh trong tuong lai:... ..; To ban db sé (néu cé):
3.5.3. M0 td nha & hinh thanh trong twong lai:





